
PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    480/QĐ-UBND-HC ngày  09 tháng  5 năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  2.000058 

Thủ tục đặt và 

tặng giải 

thưởng về 

khoa học và 

công nghệ của 

tổ chức, cá 

nhân cư trú 

hoặc hoạt 

động hợp pháp 

tại Việt Nam 

25 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng số 

06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 

21 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, 

Giải thưởng Nhà nước và các giải 

thưởng khác về khoa học và công 

nghệ. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

2  2.001179 

Thủ tục xác 

nhận hàng hóa 

sử dụng trực 

tiếp cho phát 

triển hoạt 

động ươm tạo 

công nghệ, 

ươm tạo doanh 

nghiệp khoa 

học và công 

nghệ 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Khoản 21 Điều 16, Điều 17, Điều 

18, Điều 19 của Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu ngày 06/4/2016; 

- Điều 19 của Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

- Điều 2, Điều 3 của Quyết định số 

30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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của Thủ tướng Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa 

sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt 

động ươm tạo công nghệ, ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, đổi mới công nghệ; phương 

tiện vận tải chuyên dùng trong dây 

chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp 

cho hoạt động sản xuất của dự án 

đầu tư; 

- Điều 7, Điều 9 của Thông tư số 

14/2017/TT-BKHCN ngày 

01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định tiêu chí 

xác định phương tiện vận tải; máy 

móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư 

chuyên dùng và danh mục tài liệu, 

sách báo, tạp chí khoa học quy định 

tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 

số NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

3  2.002278 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận doanh 

nghiệp khoa 

học và công 

nghệ 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Khoản 1 Điều 5, Điều 6, Điều 7, 

Điều 8, Điều 11 của Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

của Chính phủ về doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-134-2016-nd-cp-huong-dan-luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-323602.aspx
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4  2.001525 

Thủ tục cấp 

thay đổi nội 

dung, cấp lại 

Giấy chứng 

nhận doanh 

nghiệp khoa 

học và công 

nghệ 

 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Điều 9, Điều 11 Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 

của Chính phủ về doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

5  2.000112 

Thủ tục đánh 

giá, xác nhận 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ 

không sử dụng 

ngân sách nhà 

nước 

Đặc cách: 

05 ngày 

làm việc 

Không đặc 

cách: 45 

ngày  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Kinh phí để 

đánh giá kết 

quả thực hiện 

nhiệm vụ do tổ 

chức, cá nhân 

đề nghị bảo 

đảm và chi trả. 

Mức chi áp 

dụng theo quy 

định hiện hành 

đối với các 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ sử dụng 

ngân sách nhà 

nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, 

Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 

Điều 13  Thông tư số 02/2015/TT-

BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định việc đánh giá và thẩm định 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

6  2.000079 

Thủ tục thẩm 

định kết quả 

thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ không sử 

45 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Kinh phí để 

đánh giá kết 

quả thực hiện 

nhiệm vụ do tổ 

chức, cá nhân 

đề nghị bảo 

- Điều 37 Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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dụng ngân 

sách nhà nước 

mà có tiềm ẩn 

yếu tố ảnh 

hưởng đến lợi 

ích quốc gia, 

quốc phòng, 

an ninh, môi 

trường, tính 

mạng, sức 

khỏe con 

người 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

đảm và chi trả. 

Mức chi áp 

dụng theo quy 

định hiện hành 

đối với các 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ sử dụng 

ngân sách nhà 

nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

 

- Khoản 1 Điều 18, Điều 19, Điều 

20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 

Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN 

ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

việc đánh giá và thẩm định kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

tuyến. 

7  2.002144 

Thủ tục đánh 

giá đồng thời 

thẩm định kết 

quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ không sử 

dụng ngân 

sách nhà nước 

mà có tiềm ẩn 

yếu tố ảnh 

hưởng đến lợi 

ích quốc gia, 

quốc phòng, 

an ninh, môi 

trường, tính 

mạng, sức 

khỏe con 

người 

 

45 ngày 

làm việc  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Kinh phí để 

đánh giá, thẩm 

định kết quả 

thực hiện nhiệm 

vụ do tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

bảo đảm và chi 

trả. Mức chi áp 

dụng theo quy 

định hiện hành 

đối với các 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ sử dụng 

ngân sách nhà 

nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

 

Điều 24 Thông tư số 02/2015/TT-

BKHCN ngày 06/3/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định việc đánh giá và thẩm định 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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8  1.001770 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động của 

tổ chức khoa 

học và công 

nghệ 

10 ngày 

làm việc  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

1.000.000 đồng 

 

- Điều 10 Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ;  

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN. 

- Điều 3 Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

9  1.001693 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động cho văn 

phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

10 ngày 

làm việc  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

1.000.000 đồng 

 

- Điều 20 của Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ;  

- Điều 8 của Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN ngày 

31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công nghệ, 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ;  

- Điều 3 của Thông tư số 

298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động về khoa học, công 

nghệ. 

10  2.002248 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hợp đồng 

chuyển giao 

công nghệ (trừ 

những trường 

hợp thuộc 

thẩm quyền 

của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ) 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Đối với các hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ 

đăng ký lần đầu 

thì phí thẩm 

định hợp đồng 

chuyển giao 

công nghệ được 

tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một 

phần nghìn) 

tổng giá trị của 

hợp đồng 

chuyển giao 

công nghệ 

nhưng tối đa 

không quá 10 

(mười) triệu 

đồng và tối 

thiểu không 

dưới 05 (năm) 

triệu đồng 

- Điều 31 Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Điều 5, Điều 6 Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật chuyển giao công nghệ; 

- Điều 4 Thông tư số 169/2016/TT-

BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

11  2.002249 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng 

chuyển giao 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Đối với các hợp 

đồng chuyển 

giao công nghệ 

đề nghị đăng ký 

sửa đổi, bổ sung 

thì phí thẩm 

- Điều 33 Luật Chuyển giao công 

nghệ số 07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Điều 5, Điều 6 Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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công nghệ (trừ 

những trường 

hợp thuộc 

thẩm quyền 

của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ) 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

định hợp đồng 

chuyển giao 

công nghệ được 

tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một 

phần nghìn) 

tổng giá trị của 

hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung 

nhưng tối đa 

không quá 05 

(năm) triệu 

đồng và tối 

thiểu không 

dưới 03 (ba) 

triệu đồng. 

 

một số điều của Luật chuyển giao 

công nghệ; 

- Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT-

BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định chế độ báo cáo thực hiện 

hợp đồng chuyển giao công nghệ 

thuộc danh mục công nghệ hạn chế 

chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt 

động cấp giấy phép chuyển giao 

công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công 

nghệ; 

- Điều 4 Thông tư số 169/2016/TT-

BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ. 

tuyến. 

12  2.002544 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận chuyển 

giao công nghệ 

khuyến khích 

chuyển giao 

(trừ trường 

hợp thuộc 

thẩm quyền 

của Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ) 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

không 

- Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 

Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg 

ngày 15/5/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận 

chuyển giao công nghệ khuyến 

khích chuyển giao. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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13  2.002546 

Thủ tục cấp 

sửa đổi, bổ 

sung Giấy 

chứng nhận 

chuyển giao 

công nghệ 

khuyến khích 

chuyển giao 

trừ trường hợp 

thuộc thẩm 

quyền của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ) 

10 ngày 

làm việc   

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Điều 2, Điều 3, Điều 6 Quyết định 

số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về cấp 

Giấy chứng nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích chuyển giao. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

14  2.002548 

Thủ tục lại 

Giấy chứng 

nhận chuyển 

giao công 

nghệ khuyến 

khích chuyển 

giao 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư số 

61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Điều 2, Điều 3, Điều 7 Quyết định 

số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về cấp 

Giấy chứng nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích chuyển giao. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

15  3.000321 

Thủ tục xét hỗ 

trợ đầu tư vào 

hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Không 

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy 

định một số chính sách khuyến khích 

các tổ chức kinh tế đầu tư vào khoa 

học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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Đồng Tháp  

16  1.001786 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động lần 

đầu cho tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

3.000.000 

đồng/01 lần 

- Điều 4, Điều 9 Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ; 

- Điều 6 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ; 

- Điều 3 Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

Trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Điều 2 Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

17  1.001747 

Thủ tục thay 

đổi, bổ sung 

nội dung Giấy 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

- Điều 10 Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 
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chứng nhận 

đăng ký hoạt 

động của tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi tên của 

tổ chức 

KH&CN: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi tên cơ 

quan quyết định 

thành lập hoặc 

cơ quan quản lý 

trực tiếp của tổ 

chức KH&CN: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính của 

tổ chức 

KH&CN: 

1.500.000 đồng; 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi vốn 

hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ;  

- Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ;  

- Điều 3 Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Điều 2 Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

qua 

BCCI. 
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của tổ chức 

KH&CN: 

1.500.000 đồng; 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi người 

đứng đầu của tổ 

chức KH&CN: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với Thủ 

tục cấp Giấy 

chứng nhận 

trong trường 

hợp đăng ký 

thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực 

hoạt động 

KH&CN của tổ 

chức KH&CN: 

2.000.000 đồng 

18  1.001716 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động lần 

đầu cho văn 

phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

15 ngày 

làm việc  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Phí thẩm định: 

3.000.000 

đồng/01 lần. 

- Điều 20 Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật khoa học 

và công nghệ; 

- Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ, văn phòng đại 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

- Điều 3 Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Điều 2 Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

19  1.001677 

Thủ tục thay 

đổi, bổ sung 

nội dung Giấy 

chứng nhận 

hoạt động cho 

văn phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

10 ngày 

làm việc  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

- Đối với 

trường hợp 

trường hợp 

đăng ký thay 

đổi tên văn 

phòng đại diện, 

chi nhánh: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với 

trường hợp 

đăng ký thay 

đổi địa chỉ trụ 

sở văn phòng 

đại diện, chi 

nhánh: 

1.500.000 đồng; 

- Đối với 

trường hợp 

- Điều 20 của Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ;  

- Điều 8 của Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN ngày 

31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công nghệ, 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ;  

- Điều 3 của Thông tư số 

298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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đăng ký thay 

đổi người đứng 

đầu văn phòng 

đại diện, chi 

nhánh: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với 

trường hợp 

đăng ký thay 

đổi thông tin 

của tổ chức 

khoa học công 

nghệ ghi trên 

giấy chứng 

nhận hoạt động 

văn phòng đại 

diện, chi nhánh: 

1.000.000 đồng; 

- Đối với 

trường hợp 

đăng ký thay 

đổi, bổ sung 

lĩnh vực hoạt 

động khoa học 

và công nghệ 

của văn phòng 

đại diện, chi 

nhánh: 

2.000.000 đồng. 

lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động về khoa học, công 

nghệ; 

- Điều 2 Thông tư số 15/2023/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN và Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN. 

20  1.004473 

Thủ tục đăng 

ký kết quả 

thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Không 

- Điều 39 Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013; 

- Điều 7 Nghị định số 11/2014/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 18/2/2014 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
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nghệ cấp tỉnh, 

cấp cơ sở sử 

dụng ngân 

sách nhà nước 

và nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ do 

quỹ của Nhà 

nước trong 

lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ tài trợ 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

về hoạt động thông tin khoa học và 

công nghệ; 

- Điều 10, khoản 2 Điều 11, Điều 12 

Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về việc 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công 

bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ; 

- Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về việc 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công 

bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN ngày 

28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 

duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ. 

DVC trực 

tuyến. 

21  1.004460 

Thủ tục đăng 

ký kết quả 

thực hiện 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ không sử 

dụng ngân 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

Không 

- Điều 39 Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18/6/2013; 

- Điều 8 Nghị định số 11/2014/NĐ-

CP của Chính phủ  ngày 18/2/2014 

về hoạt động thông tin khoa học và 

công nghệ; 

- Điều 13 Thông tư 14/2014/TT-

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx
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sách nhà nước công tỉnh 

Đồng Tháp 

BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

quy định về việc thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về việc 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công 

bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN ngày 

28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 

duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ. 

22  1.004467 

Thủ tục đăng 

ký thông tin 

kết quả nghiên 

cứu khoa học 

và phát triển 

công nghệ 

được mua 

bằng ngân 

sách nhà nước 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Điều 9 Nghị định số 11/2014/NĐ-

CP của Chính phủ ngày 18/2/2014 

về hoạt động thông tin khoa học và 

công nghệ; 

- Điều 14 Thông tư 14/2014/TT-

BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

quy định về việc thu thập, đăng ký, 

lưu giữ và công bố thông tin về 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-11-2014-ND-CP-hoat-dong-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-vb221907.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BKHCN-thu-thap-dang-ky-luu-giu-cong-bo-thong-tin-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-vb238285.aspx
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tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

- Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN ngày 

26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN ngày 

11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về việc 

thu thập, đăng ký, lưu giữ và công 

bố thông tin về nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ và Thông tư số 

10/2017/TT-BKHCN ngày 

28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 

duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu 

quốc gia về khoa học và công nghệ. 

23  1.011812 

Thủ tục công 

nhận kết quả 

nghiên cứu 

khoa học và 

phát triển công 

nghệ do tổ 

chức, cá nhân 

tự đầu tư 

nghiên cứu  

22 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

- Điều 18; Khoản 6 Điều 20 Nghị 

định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Chuyển giao công 

nghệ. 

- Điều 3 Thông tư số 14/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy định tại một 

số điều của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Chuyển giao công 

nghệ. 

24  1.011815 

Thủ tục mua 

sáng chế, sáng 

kiến 

22 ngày 

làm việc   

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

17/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 5, khoản 6 Điều 20, Điều 22 

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Chuyển giao công 

nghệ; 

- Điều 3 Thông tư số 14/2023/TT-

BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện 

thủ tục hành chính quy định tại một 

số điều của Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

25  1.012353 

Thủ tục xác 

định dự án đầu 

tư có hoặc 

không sử dụng 

công nghệ lạc 

hậu, tiềm ẩn 

nguy cơ gây ô 

nhiễm môi 

trường, thâm 

dụng tài nguyên 

(trừ trường hợp 

- 23 ngày 

làm việc 

- Quy mô 

phức tạp 

43 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 

ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định hồ sơ, 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

trình tự, thủ tục xác định dự án đầu 

tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm 

ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 

thâm dụng tài nguyên 

26  3.000287 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động sáng 

tạo của đối 

tượng không 

chuyên 

45 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

không 

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND 

ngày 01/7/2024 của Hội đồng nhân 

dân Ban hành Quy định chính sách 

khuyến khích hoạt động khoa học và 

công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ hoạt 

động sáng tạo của đối tƣợng không 

chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

27  3.000288 

Thủ tục hỗ trợ 

hoạt động 

khoa học và 

công nghệ tại 

cơ sở giáo 

dục, cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp 

45 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND 

ngày 01/7/2024 của Hội đồng nhân 

dân Ban hành Quy định chính sách 

khuyến khích hoạt động khoa học và 

công nghệ tại cơ sở giáo dục, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ hoạt 

động sáng tạo của đối tƣợng không 

chuyên trên địa  

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

28  
 

2.001143 

Thủ tục hỗ trợ 

phát triển tổ 

chức trung 

gian của thị 

trường khoa 

học và công 

nghệ 

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 



19 

ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

trình tự, thủ tục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

29  2.001137 

Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp 

có dự án thuộc 

ngành, nghề 

ưu đãi đầu tư 

nhận chuyển 

giao công 

nghệ từ tổ 

chức khoa học 

và công nghệ 

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN 

ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

trình tự, thủ tục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

30  
 

1.002690 

Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

tổ chức, cá 

nhân thực hiện 

giãi mã công 

nghệ 

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

trình tự, thủ tục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

31  
 

2.001643 

Thủ tục hỗ trợ 

tổ chức khoa 

học và công 

nghệ có hoạt 

động liên kết 

với tổ chức 

ứng dụng, 

chuyển giao 

công nghệ địa 

phương để 

hoàn thiện kết 

quả nghiên 

cứu khoa học 

và phát triển 

công nghệ  

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ tại 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều Luật Chuyển giao 

công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN 

ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

trình tự, thủ tục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc 

dịch vụ 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

 

II.LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  1.001392 

Thủ tục miễn 

giảm kiểm tra 

chất lượng 

hàng hóa 

nhóm 2 nhập 

khẩu (sản 

phẩm, hàng 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

Theo quy 

định hiện 

hành của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

- Điều 34 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

- Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

- Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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hóa nhóm 2 

thuộc trách 

nhiệm của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ, 

trừ xăng, 

nhiên liệu 

điêzen, nhiên 

liệu sinh học, 

khí dầu mỏ 

hóa lỏng 

(LPG), Dầu 

nhờn động cơ 

đốt trong và 

các loại hàng 

hóa khác theo 

sự chỉ đạo của 

cơ quan có 

thẩm quyền) 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số 

quy định về kiểm tra chuyên ngành. 

2  2.001208 

Thủ tục chỉ 

định tổ chức 

đánh giá sự 

phù hợp hoạt 

động thử 

nghiệm, giám 

định, kiểm 

định, chứng 

nhận  

25 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

- Lệ phí ra 

Quyết định: 

không; 

- Chi phí 

phục vụ hoạt 

động đánh 

giá của 

chuyên gia 

hoặc đoàn 

đánh giá do 

tổ chức đánh 

giá sự phù 

hợp đăng ký 

chỉ định bảo 

đảm. 

- Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Điều 18 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 4 và khoản 9 Điều 4 Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ 

khoa học và công nghệ và một số quy định 

về kiểm tra chuyên ngành. 

3  2.001100 

Thủ tục thay 

đổi, bổ sung 

phạm vi, lĩnh 

vực đánh giá 

sự phù hợp 

được chỉ định 

25 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

- Lệ phí ra 

Quyết định: 

không; 

- Chi phí 

phục vụ hoạt 

động đánh 

giá của 

chuyên gia 

hoặc đoàn 

đánh giá do 

tổ chức đánh 

giá sự phù 

hợp đăng ký 

chỉ định bảo 

đảm. 

- Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Điều 18 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ 

khoa học và công nghệ và một số quy định 

về kiểm tra chuyên ngành. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

4  2.001501 

Thủ tục cấp lại 

Quyết định chỉ 

định tổ chức 

đánh giá sự 

phù hợp 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

Không 

- Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Điều 18 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

5  2.001269 

Thủ tục đăng 

ký tham dự sơ 

tuyển xét tặng 

Giải thưởng 

chất lượng 

quốc gia 

Hàng năm 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Điều 7 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Điều 27, Điều 28 Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Điều 4 và Điều 8 Thông tư số 

27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định chi tiết thị hành một số điều Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng 

chất lượng quốc gia. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

6  2.001259 

Thủ tục kiểm 

tra nhà nước 

về chất lượng 

sản phẩm, 

hàng hóa 

nhóm 2 nhập 

khẩu 

01 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

Không 

- Khoản 2 Điều 27, Điều 34, Điều 35, Điều 

36, Điều 37 Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 

- Điều 7, Điều 8 Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

- Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

quy định chi tiết thi hành một số điều luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Khoản 1 và khoản 9 Điều 4 Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ 

khoa học và công nghệ và một số quy định 

về kiểm tra chuyên ngành. 

7  2.000212 

Thủ tục công 

bố sử dụng 

dấu định 

lượng trên 

nhãn hàng 

đóng gói sẵn 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Luật 

đo lường số 04/2011/QH13 ngày 

11/11/2011; 

- Điều 17 Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đo lường; 

- Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư 

số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo 

lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

8  1.000449 

Thủ tục điều 

chỉnh nội dung 

bản công bố 

sử dụng dấu 

định lượng 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

Không 

- Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Luật 

đo lường số 04/2011/QH13 ngày 

11/11/2011; 

- Điều 17 Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 

19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đo lường; 

-  Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

- Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 

Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 

15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với 

lượng của hàng đóng gói sẵn. 

9  2.001209 

Thủ tục đăng 

ký công bố 

hợp chuẩn dựa 

trên kết quả 

chứng nhận 

hợp chuẩn của 

tổ chức chứng 

nhận 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

150.000 

đồng 

- Điều 45 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/62006; 

- Điều 24 Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

- Khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 9, Điều 10 Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Khoản 7  Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-

BKHCN ngày 31/3/2017 Bộ trưởng Bộ 

KH&CN sửa đổi, bổ sung của một số điều 

của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012  quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 4 Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 

hợp chuẩn, hợp quy. 

10  2.001207 

Thủ tục đăng 

ký công bố 

hợp chuẩn dựa 

trên kết quả tự 

đánh giá của 

tổ chức, cá 

nhân sản xuất, 

kinh doanh 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

150.000 

đồng 

- Điều 45 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/62006; 

- Điều 24 Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

- Khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 9, Điều 10 Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 4 Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, 

hợp quy. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

11  2.001277 

Thủ tục đăng 

ký công bố 

hợp quy đối 

với các sản 

phẩm, hàng 

hóa sản xuất 

trong nước, 

dịch vụ, quá 

trình, môi 

trường được 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

150.000 

đồng 

- Điều 48 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/62006; 

- Điều 24 Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

- Khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 14, Điều 15 Thông tư số 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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quản lý bởi 

các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc 

gia do Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

ban hành 

Tháp 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về công 

bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; 

- Khoản 4 và khoản 7 Điều 1 Thông tư 

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công 

bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật; 

- Điều 4 Thông tư số 183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, 

hợp quy. 

12  1.000333 

Thủ tục cấp 

Giấy xác nhận 

đăng ký lĩnh 

vực hoạt động 

xét tặng giải 

thưởng chất 

lượng sản 

phẩm, hàng 

hoá của tổ 

chức, cá nhân 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả của Sở 

Khoa học và 

Công nghệ 

tại Trung 

tâm Hành 

chính công 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 

21/11/2007. 

- Khoản 3 Mục II Thông tư số 06/2009/TT-

BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều 

kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá 

nhân. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 
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III. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

 

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  1.003542 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận tổ chức 

đủ điều kiện 

hoạt động 

giám định sở 

hữu công 

nghiệp 

01 tháng 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Phí thẩm 

định hồ sơ: 

250.000 

đồng. 

- Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ;   

- Điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 phần 

IV, khoản 2 phần V Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ngày 25/02/2008 

hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định 

viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng 

nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp; 

- Khoản 6, khoản 8 Điều 2 Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 

số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, 

được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và 

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 

25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 

27/3/2009; 

- Khoản 8, khoản 9 Điều 1 Thông tư số 

04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 của 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

http://www.most.gov.vn/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2006-02-09.9978121435/mltextrule.2006-09-26.8709217319/view
http://www.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2008-02-28.9753751749/mltextrule.2008-02-28.5650006636/view
http://www.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2008-02-28.9753751749/mltextrule.2008-02-28.5650006636/view
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-01-2007-tt-bkhcn-luat-so-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-103-2006-nd-cp-17125.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-01-2008-tt-bkhcn-huong-dan-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-giam-dinh-62793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-04-2009-tt-bkhcn-sua-doi-01-2008-tt-bkhcn-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-hoat-dong-86960.aspx
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Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, 

thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công 

nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều 

kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư số 

04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành;  

- Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp. 

2  2.00183 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng 

nhận tổ chức 

đủ điều kiện 

hoạt động 

giám định sở 

hữu công 

nghiệp 

20 ngày  

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không có 

- Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 

ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ; 

- Điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 

4 phần IV, khoản 2 phần V  Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định 

viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng 

nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp; 

- Khoản 6, khoản 7, khoản 8  Điều 2 Thông 

tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

Thông tưsố 01/2007/TT-BKHCN ngày 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

http://www.most.gov.vn/c_vbqp/cb_tracuu/mltextrule.2009-08-27.2122418150/view
http://www.most.gov.vn/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2006-02-09.9978121435/mltextrule.2006-09-26.8709217319/view
http://www.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2008-02-28.9753751749/mltextrule.2008-02-28.5650006636/view
http://www.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2008-02-28.9753751749/mltextrule.2008-02-28.5650006636/view
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-01-2007-tt-bkhcn-luat-so-huu-tri-tue-so-huu-cong-nghiep-huong-dan-thi-hanh-nghi-dinh-103-2006-nd-cp-17125.aspx
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14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 

31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-

BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ 

sung theo Thông tư số 04/2009/TT-

BKHCN ngày 27/3/2009; 

- Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 04/2012/TT-

BKHCN ngày 13/02/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, 

thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công 

nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều 

kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư số 

04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành; 

- Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp. 

3  1.011939 

Thủ tục thu 

hồi Giấy 

chứng nhận 

tổ chức giám 

định sở hữu 

công nghiệp 

03 tháng 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả 

kết quả của 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

- Điều 20 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật khoa học và công nghệ;  

- Điều 8 của Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều 

kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-01-2008-tt-bkhcn-huong-dan-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-giam-dinh-62793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-01-2008-tt-bkhcn-huong-dan-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-giam-dinh-62793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-04-2009-tt-bkhcn-sua-doi-01-2008-tt-bkhcn-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-hoat-dong-86960.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-04-2009-tt-bkhcn-sua-doi-01-2008-tt-bkhcn-cap-thu-hoi-the-giam-dinh-vien-so-huu-cong-nghiep-giay-chung-nhan-to-chuc-du-dieu-kien-hoat-dong-86960.aspx
http://www.most.gov.vn/c_vbqp/cb_tracuu/mltextrule.2009-08-27.2122418150/view
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công nghệ;  

- Điều 3 của Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động về khoa học, công nghệ. 

 

IV. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

 

STT 
Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(đồng) 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  2.002379 

Thủ tục cấp 

Chứng chỉ 

nhân viên bức 

xạ 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

200.000 

đồng/ 

Chứng 

chỉ 

- Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Điều 14; Điều 35; Khoản 2, Điều 37 Nghị định 

142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử; 

- Khoản 4; Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BKHCN 

ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

chính phủ quy định về việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử. 

- Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến mức 

4. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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2  2.002380 

Thủ tục cấp 

Giấy phép tiến 

hành công 

việc bức xạ sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y 

tế 

25 ngày 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Theo quy 

định tại 

Thông tư 

số 

287/2016

/TT-BTC 

ngày 

15/11/20

16 

- Điều 73, Điều 75, khoản 1 Điều 76, Điều 77 

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 

ngày 03/6/2008; 

- Điều 4; Điểm a, b, Khoản 1, Điểm đ, khoản 2, 

Điều 8; Điều 14; Điều 20; khoản 2, khoản 3 Điều 

28; điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 

Điều 29; mục đ khoản 1 Điều 37 Nghị định 

142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử; 

- Khoản 4; Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BKHCN 

ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

chính phủ quy định về việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử. 

- Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến mức 

4. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 

3  2.002381 

Thủ tục gia 

hạn Giấy phép 

tiến hành công 

việc bức xạ sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y 

tế 

25 ngày 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

Theo quy 

định tại 

Điều 4 

Thông tư 

số 

287/2016

/TT-BTC 

ngày 

15/11/20

16 

- Điều 78 Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Điều 14; Điều 30; Khoản 3, Điều 37 Nghị định 

142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 

nguyên tử; 

- Khoản 4, Khoản 5; Điều 2 Thông tư 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến mức 

4. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI. 
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chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

4  2.002382 

Thủ tục sửa 

đổi Giấy phép 

tiến hành công 

việc bức xạ sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y 

tế 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Không 

- Điều 78 Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Điều 14; khoản 3, Điều 28; Điều 31; khoản 4, 

khoản 5, Điều 37 Nghị định 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc 

tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

- Khoản 4, Khoản 5 Điều 2 Thông tư 

02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

5  2.002383 

Thủ tục bổ 

sung Giấy 

phép tiến hành 

công việc bức 

xạ sử dụng 

thiết bị X-

quang chẩn 

25 ngày  

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

Không 

(do chưa 

có quy 

định) 

- Điều 78 Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008. 

- Điều 14; khoản 3, Điều 28; Điều 32; khoản 4 

Điều 37 Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
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đoán trong y 

tế 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Khoản 4, Khoản 5; Điều 2 Thông tư 

02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

6  2.002384 

Thủ tục cấp lại 

Giấy phép tiến 

hành công 

việc bức xạ sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y 

tế 

10 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Không 

- Điều 78 Luật Năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Khoản 3, Điều 28; Điều 33; khoản 4, Điều 37 

Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của 

Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc 

bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử; 

- Khoản 4, Khoản 5; Điều 2 Thông tư 

02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

7  2.002385 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận khai 

báo thiết bị X 

- quang chẩn 

đoán trong y 

tế  

 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả 

kết quả 

của Sở 

Khoa học 

và Công 

nghệ tại 

Trung 

tâm Hành 

Không 

- Điều 72 Luật năng lượng nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Điều 34 Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

bưu chính; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến. 

Trực tiếp 

http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
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chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 
 

V. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

 

ST

T 

Mã số 

hồ sơ 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Tên văn bản quy phạm pháp 

luật quy định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  1.004.470 

Cấp văn bản 

xác nhận 

thông báo hoạt 

động bưu 

chính 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Trường hợp tự 

cung ứng dịch vụ 

phạm vi nội tỉnh: 

1.250.000 đồng. 

- Trường hợp với 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện 

của doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ 

bưu chính được 

thành lập theo 

pháp luật Việt 

Nam: 1.000.000 

đồng. 

- Trường hợp 

chuyển nhượng 

toàn bộ doanh 

nghiệp do mua 

bán, sáp nhập 

doanh nghiệp: 

1.250.000 đồng 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

-Trực tiếp. 

-Hoặc qua 

BCCI. 

-Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

2  1.010.902 
Sửa đổi, bổ 

sung văn bản 

10 ngày làm 

việc kể từ 

Trung 

tâm Hành 
Không - Luật Bưu chính số 49/2010/QH 

ngày 28/6/2010. 
- Trực tiếp. - Trực tiếp. 
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xác nhận 

thông báo hoạt 

động bưu 

chính 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011 quy định chi tiết 

thi hành một số nội dung của 

Luật Bưu chính. 

- Nghị định số 25/2022/NĐ-CP 

ngày 12/4/2022 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số nội dung của Luật 

Bưu chính. 

-Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

3  1.005.442 

Cấp lại văn 

bản xác nhận 

thông báo khi 

bị mất hoặc hư 

hỏng không sử 

dụng được 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ 

bưu chính phạm 

vi nội tỉnh: 

500.000 đồng. 

- Làm chi nhánh, 

văn phòng đại 

diện của doanh 

nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu 

chính được thành 

lập theo pháp 

luật Việt Nam: 

500.000 đồng. 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

4  1.003.659 
Cấp Giấy phép 

bưu chính 

20 ngày kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Trường hợp 

thẩm định cấp 

phép lần đầu: 

10.750.000 đồng. 

- Trường hợp 

chuyển nhượng 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 
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toàn bộ doanh 

nghiệp do mua 

bán, sáp nhập 

doanh nghiệp: 

4.250.000 đồng 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính. 

trình. trình. 

5  1.003.687 

Sửa đổi, bổ 

sung giấy 

phép bưu 

chính 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

- Trường hợp mở 

rộng phạm vi 

cung ứng dịch vụ 

nội tỉnh: 

2.750.000 đồng 

- Trường hợp 

thay đổi các nội 

dung khác trong 

giấy phép: 

750.000 đồng. 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

6  1.003.633 

Cấp lại giấy 

phép bưu 

chính khi hết 

hạn 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

5.375.000 đồng. 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

7  1.004.379 

Cấp lại giấy 

phép bưu 

chính khi bị 

mất hoặc hư 

hỏng không sử 

dụng được 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đáp ứng các 

quy định của 

pháp luật 

Trung 

tâm Hành 

chính 

công tỉnh 

Đồng 

Tháp 

500.000 đồng. 

Thông tư số 25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện hoạt động 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp. 

- Hoặc qua 

BCCI. 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 
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bưu chính. 
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